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MỘT SỐ CẬN LÂM SÀNG  

TRONG KHÁM SỨC KHỎE PHỤ KHOA ĐỊNH KỲ  

 

STT Tên dịch vụ kỹ thuật Đơn giá 

I Khám sản phụ khoa 35.000 

II Tầm soát viêm nhiễm phụ khoa (chọn một trong hai XN)  

1 Vi khuẩn nhuộm soi 65.500 

Vi nấm soi tươi 41.200 

III Tầm soát ung thư cổ tử cung  

2 XN tế bào CTC, chọn một trong hai XN:  

Pap smear cổ điển 322.000 

Thinp - PAP 550.000 

3 Xét nghiệm HPV-DNA 486.000 

4 Soi cổ tử cung 58.900 

IV Tầm soát ung thư vú  

 5. Siêu âm vú, chọn một trong hai:  

Siêu âm tuyến vú 2 bên 49.000 

Siêu âm Doppler tuyến vú 211.000 

6. Chụp nhũ ảnh 182.000 

V Tầm soát ung thư buồng trứng  

7. Siêu âm phụ khoa, chọn một trong hai:  

Siêu âm tử cung - 2 phần phụ  49.000 



Siêu âm đầu dò âm đạo 176.000 

8. Xét nghiệm máu: CA125 137.000 

9. Xét nghiệm máu: HE4 296.000 

VI Khám tổng quát  

10. Siêu âm tuyến giáp 49.000 

11 Siêu âm bụng tổng quát 49.000 

12 Siêu âm Doppler tim 211.000 

13 Đo điện tim 45.900 

14 Siêu âm loãng xương 49.000 

15 Tổng phân tích tế bào máu 44.800 

16 Chức năng gan AST 21.200 

17 Chức năng gan ALT 21.200 

18 Chức năng thận Ure  21.200 

19 Chức năng thận Creatinin 21.200 

20 Định lượng Cholesteron toàn phần 26.500 

21 Định lượng HDL- Cholesteron 26.500 

22 Định lượng LDL- Cholesteron 26.500 

23 Định lượng Triglycerid 26.500 

24 Định lượng Glucose máu 21.200 

25 Xét nghiệm viêm gan HBsAg 72.000 

26 HbsAb định lượng 112.000 

27 Chụp X quang ngực thẳng 69.000 

28 Tổng phân tích nước tiểu 37.100 

 
 


